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Mục đích bài trình bày

Đẩy mạnh bình đẳng giới thông qua việc thu thập và sử dụng dữ
liệu phân tách giới và độ tuổi trong các đánh giá rủi ro, các hoạt
động giảm nhẹ, cứu trợ khẩn cấp và can thiệp thích ứng sau
thảm họa – Trường hợp Indonesia



Nội dung

1. Kinh nghiệm của In-đô-nê-xi-a trong việc thu thập và 
phân tích dữ liệu thảm họa có lồng ghép giới?

2. Việc thu thập và chia sẻ dữ liệu sẽ được triển khai như 
thế nào để có thể sử dụng hiệu quả trong quá trình 
lập kế hoạch GNRRTT và phục hồi, thích ứng sau thảm 
họa?

3. Những thành công ở In-đô-nê-xi-a?

4. Bài học kinh nghiệm?



Tổng quan – Hiểm họa và Thảm họa
• Có dân số lớn thứ tư trên thế giới (119,5

triệu nam và 118 triệu nữ).
• Là một trong những nước trong khu vực

có nhiều nguy cơ xảy ra thiên tai nhất
• Bị ảnh hưởng bởi động đất, lũ lụt, hạn

hán, núi lửa, sạt lở đất và cháy rừng

• Hơn 187.000 người đã thiệt mạng do các thảm họa khác nhau đã nêu ở
trên, hầu hết trong số đó (174.112) chết trong trận động đất sóng thần
năm 2004.

• Phần lớn dữ liệu về những người đã tử vong có phân tách giới và tuổi
vẫn chưa thu thập được. Tuy nhiên, thống kê cho thấy tác động của
thiên tai ở In-đô-nê-xi-a đối với nam và nữ là không giống nhau

• 77% số người tử vong từ cơn sóng thần năm 2004 ở Aceh là nữ
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Tổng quan – Bình đẳng giới và GNRRTT tại In-đô-nê-xi-a

 Tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng với thiên tai của phụ nữ, trẻ em gái, trẻ em trai và nam giới là
khác nhau

 Trải nghiệm của họ về thảm họa không chỉ bị hưởng bởi yếu tố giới và giới tính mà còn bởi điều kiện kinh tế, 
tuổi tác, tình trạng khuyết tật, dân tộc và các yếu tố KT-XH khác

 Sau thảm họa, phụ nữ có xu hướng tìm kiếm sự hỗ trợ từ các tổ chức và mạng lưới xã hội không chính cũng như
các mối quan hệ ruột thịt của họ hơn là các mạng lưới xã hội chính thức. Tuy nhiên những người ngoài thường
không biết tới những tổ chức, mạng lưới xã hội này.

 Một số phụ nữ bị gạt ra ngoài lề và vì thế trở nên dễ bị tổn thương hơn so với những người khác: đó là những
phụ nữ có thu nhập thấp, phụ nữ đơn thân, phụ nữ làm chủ hộ, phụ nữ dân tộc thiểu số hoặc phụ nữ có khiếm
khuyết về nhận thức hoặc thể chất.

 Thiên tai ảnh hưởng đến phụ nữ, trẻ em gái, trẻ em trai và nam giới khác nhau dẫn đến tác động và nhu cầu
cũng khác nhau

 Còn tồn tại bạo lực trên cơ sở giới

 Áp lực kinh tế gia tăng và tâm lý căng thẳng do thảm họa gây ra có thể gây ra bạo lực gia đình đối với phụ nữ và
trẻ em gái và khiến nam giới bỏ mặc gia đình của họ

 Nếu khủng hoảng kéo dài, gánh nặng công việc đối với phụ nữ có thể tăng lên khi họ phải đảm nhận trọng trách
chăm lo gia đình vì những người nam giới trong gia đình phải đi xa kiếm tìm việc làm

 Sau thảm họa, khả năng thương lượng của phụ nữ trong các cuộc kiếm tìm nguồn lực cứu trợ, khi các nguồn lực
trở nên khan hiếm, sẽ trở nên hạn chế hơn. Đặc biệt, phụ nữ đơn thân và phụ nữ làm chủ hộ sẽ là những người
bị ảnh hưởng nhiều nhất.

 Các can thiệp cho đến nay mới chỉ giải quyết các dấu hiệu tổn thương có thể nhìn thấy được, chứ chưa giải
quyết được các vấn đề tiềm ẩn



Xác định những đối tượng dễ bị tổn thương trong ứng phó thảm họa

Ứng phó sau thảm họa

Ứng phó trong tình huống khẩn cấpLập kế hoạch GNRRTT
Nhu cầu dữ liệu

Tử vong/ mất tích

Số nạn nhân (tử vong, mất tích, chấn thương nặng, chấn thương nhẹ, 
người tị nạn/ di dời chỗ ở trong nước, người bị ảnh hưởng) theo giới

Dữ liệu về nạn nhân (tử vong, mất tích, chấn thương nặng, chấn thương
nhẹ, người tị nạn/ di dời chỗ ở trong nước, người bị ảnh hưởng) theo tên
và giới tính

Biến số

Số người tị nạn/ di dời chỗ ở trong nước

Số người tị nạn/ di dời chỗ ở trong nước (nam, nữ, tổng)

Số người tị nạn/ di dời chỗ ở trong nước (nam, nữ, tổng) theo tuổi

a. < 1 tuổi

b. 1-5 tuổi

c. 6-12 tuổi

d. 18- 60 tuổi

e.  > 60 tuổi

Số người tị nạn/ di dời chỗ ở trong nước dễ bị tổn thương

Phụ nữ mang thai

Phụ nữ đang cho con bú

Khuyết tật

Số dân (Điều tra dân số 2010)

Tổng dân số 0-4 tuổi 5-6t 7-9t 10-12t 13-14t 15t 16t 17t 18t 19t 20-24t 25-29t 30-34t 35-39t 40-44t 45-49t 50-54t 55-59t 60-64t 65+

Nam giới/trẻ
em trai

phụ nữ/trẻ
em gái

Y tế (Điều tra thông bản 2010)

Số bác sĩ theo giới tính

Khuyết tật (Điều tra dân số 2010)

Số người mù theo giới tính

Số người điếc theo giới tính

Số NKT vận động theo giới tính

Số người bị đãng trí theo giới tính

Số người thiểu năng trí tuệ theo giới tính

Hộ GĐ (Điều tra thôn bản 2011)

Số Hộ GĐ có phụ nữ làm chủ hộ

Nhu cầu dữ liệu Chỉ số Nguồn Các giá trị quan trọng

Nhóm dễ tồn 
thương

Số lượng trẻ em dưới
5 tuổi

Điều tra dân số năm 2010

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được chia 
thành các nhóm dễ tổn thương, cần
quan tâm đặc biệt trong khi sơ tán
hoặc tự bảo vệ khi thảm họa xảy ra

Số người và tỷ lệ NKT 
theo loại khuyết tật

Điều tra dân số năm 2010 và Điều
tra Thôn bản (PODES) 2011

NKT là nhóm dễ bị tổn thương nhất
& nên tham gia sơ tán cùng gia đình
của họ. Do vậy, họ cần quan tâm
đặc biệt khi thảm họa xảy ra

Số hộ gia đình có
người già trên 60 tuổi

Điều tra dân số năm 2010 Hộ GĐ có một người già trên 60 
tuổi được xếp vào nhóm dê bị tổn
thương vì những thành viên khác
phải chú ý đặc biệt tới người già
trên 60 tuổi trong trường hợp sơ
tan hoặc tự bảo vệ

Số hộ GĐ do phụ nữ
làm chủ hộ

Điều tra dân số năm 2010 Hộ GĐ do phụ nữ làm chủ hộ được
xếp vào nhóm dễ bị tổn thương vì
họ có trách nhiệm ứng phó chính
khi thảm họa xảy ra, cộng với các
trách nhiệm gia đình khác mà họ
phải gách vác



Ví dụ về xác định các nhóm dễ tổn thương trong thảm họa thiên nhiên



Dân số bị ảnh hưởng bởi lũ lụt Dân số dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

Ví dụ về xác định các nhóm dễ tổn thương trong thảm họa thiên nhiên – cấp tỉnh



Sử dụng và phân tích dữ liệu dân số

Ứng phó sau thảm họa

Ứng phó khẩn cấp

Lập kế hoạch GNRRTT

Chuyển tiếp Phục hồi/tái thiết

Xác định số người bị ảnh
hưởng

Xác định dân số, tuổi, số lượng, cấu trúc và
sự phân bố

xác định nhóm dân cư cần
hỗ trợ tạm thời (đặc biệt
những người tị nạn ngoài
nước trở về nước, trước đây
là lính trở về từ các xung đột
chính trị, người tị nạn trong
nước & người sống giữa
ranh giới các vùng)

Đặc tính dân số xã hội (những người tị nạn
ngoài nước, trong nước, cộng đồng địa
phương)

Xây dựng năng lực theo
ngành

Đặc tính địa lý của dân số (sinh, tử, di cư, 
quan hệ, v.v...)

xác định các vấn đề quản lý
và điều phối

xác định các yếu tố ảnh hưởng tới tỷ lệ sinh
(tình dục, số người kết hôn, sinh đẻ, biện
pháp tránh thai, v.v…)

Nhu cầu khẩn cấp đối với sức
khỏe sinh sản

Tác động của khủng hoảng nhân khẩu xã hội
đối với dân số

Cơ sở hạ tầng cần duy tu, 
bảo dưỡng (trường học, 
bệnh viện, trung tâm y tế, 
v.v)

Tất cả các nghề liên quan bao gồm bác sĩ, 
chuyên gia thống kê, y tá, giáo viên, vv

Bạo lực dựa trên giới và giới
tính

Tỷ lệ sở hữu, không có đất, phân phối thực
phẩm, nhà ở và cơ sở của hộ gia đình

xác định nhóm dân số đặc
biệt (thanh thiếu niên, Trẻ
em, người già, người bị
bệnh, trẻ mồ côi, v.v.)

Trẻ em, thanh thiếu niên, phụ nữ trong độ
tuổi mang thai

STT Thôn Phụ nữ/trẻ em gái

0-4
5-6 
y 7-9 y

10-12 
y 13-14 y

15 
y 16 y 17 y 18 y

60-64 
y 65+

1 Nitunglea 82 44 46 58 21 8 4 15 3 44 81

2 Lidi 90 44 45 38 14 2 3 6 6 35 87

3 Reruwairere 45 16 26 42 19 9 8 7 5 38 78

4 Maluriwu 43 24 40 30 17 10 6 9 3 38 101

5 Kesokoja 78 34 43 49 19 7 6 8 2 51 102

6 Ladolaka 50 26 35 47 10 6 4 3 9 43 98

7 Tuanggeo 40 20 41 37 12 2 2 3 0 28 88

8 Rokirole 60 25 41 48 46 17 3 4 3 42 77

Tổng 488 233 317 349 158 61 36 55 31 319 712

Tổng cộng 488 899 1031

STT Thôn 0-4 tuổi (Balita) Trẻ em (5-12) người già (60+) tổng

boys

trẻ
em
gái tổng boys

trẻ
em
gái tổng men phụ nữ tổng

1 Nitunglea 89 82 171 121 148 269 72 125 197 637

2 Lidi 95 90 185 133 127 260 72 122 194 639

3 Reruwairere 53 45 98 100 84 184 87 116 203 485

4 Maluriwu 46 43 89 89 94 183 84 139 223 495

5 Kesokoja 72 78 150 141 126 267 88 153 241 658

6 Ladolaka 55 50 105 115 108 223 87 141 228 556

7 Tuanggeo 48 40 88 108 98 206 63 116 179 473

8 Rokirole 53 60 113 132 114 246 69 119 188 547

tổng 511 488 999 939 899 1838 622 1031 1653 4490

STT Thôn Giới tính tổng

Nam 
giơi/ 
Trẻ
em
trai

phụ nữ tổng dân
số

phụ nữ
mang
thai

phụ nữ gặp
biến chứng
khi mang
thai

phụ nữ
trong độ 
tuổi sinh 
sản

Nam 
giới

1 Nitunglea 554 866 1420 57 11 355 284

2 Lidi 602 754 1356 54 11 339 271

3
Reruwaire
re 497 589 1086 43 9 272 217

4 Maluriwu 452 642 1094 44 9 274 219

5 Kesokoja 573 715 1288 52 10 322 258

6 Ladolaka 513 669 1182 47 9 296 236

7 Tuanggeo 393 558 951 38 8 238 190

8 Rokirole 491 685 1176 47 9 294 235



Thu thập và phân tích dữ liệu phân tách giới tính và tuổi (SADD) và 
những người dễ tổn thương trong xã hội

 Dữ liệu phân tách giới tính và tuổi (gọi tắt tiếng In-đô là SADD) ở In-đô-nê-xi-a được thu thập từ
hệ thống hiện có, ví dụ như sự kết hợp của các Điều tra Dân số và khảo sát thôn bản, đánh giá rủi
ro thiên tai quốc gia và dữ liệu thường xuyên từ Trung tâm Quản lý và Kiểm soát Thảm họa
(Pusdalop PB)

 Theo quy định số 8 năm 2011 của Trưởng BQL Thiên tai Quốc gia (BNPB) về tiêu chuẩn đối với dữ
liệu thiên tai, BQL Thiên tai địa phương (BPBD cấp tỉnh/ huyện / thành phố) và BQL Thiên tai cấp
quốc gia và quốc tế có trách nhiệm thu thập và quản lý dữ liệu SADD, bao gồm cả các dữ liệu đã
xử lý, thống nh

 Dữ liệu SADD tổng hợp từ sự kết hợp giữa Điều tra Dân số và Điều tra Thôn bản trong Chính sách
GNRRTT giúp các nhà hoạch định chính sách xây dựng chính sách / hướng dẫn về QLRRTT, và công
tác lập kế hoạch để chuẩn bị cho việc phân tích các nhóm dân cư bị ảnh hưởng bởi các mối nguy, 
trong thực hiện cân bằng giới tính / khẳng định hành động, trong giám sát như các dữ liệu điều tra
ban đầu.

 Dữ liệu SADD mà đã thu thập sẽ được được giữ ở định dạng Excel hoặc định dạng phù hợp với
DIBI (cơ sở dữ liệu về thảm họa) và sẽ được xác định thông qua cuộc họp với các Bộ ngành liên
quan / viện nghiên cứu / LGU đối với các dữ liệu phức tạp và sẽ được BPBD và BNPB phân tích.

 Dữ liệu SADD sử dụng trong hoạch định các chính sách GNRRTT sẽ được dùng làm tư liệu tham
khảo cho các cơ quan, tổ chức nhân đạo, bao gồm cả chính phủ và phi chính phủ trong hoạch định
chính sách và các chương trình về GNRRTT. Trong đánh giá rủi ro, BNPB đã tổng hợp dữ liệu từ Dữ
liệu Điều tra Dân số năm 2010 để tiến hành đánh giá rủi ro trong năm 2011. Trong ứng phó thiên
tai dữ liệu sẽ chi tiết hơn vì có phân tích giới và độ tuổi để nó có thể được nhanh chóng sử dụng
để xác định các nhóm dân cư dễ bị tổn thương (người già, NKT, phụ nữ làm chủ hộ, trẻ em, phụ
nữ mang thai)



Vai trò và chức năng của BNPB

 BNPB có quy định về Lồng ghép giới trong
Quản lý thiên tai, trong đó bao gồm phân tích
giới (Công cụ là Phân tích Giới / GAP). Công cụ
này phân tích tình trạng tiếp cận, tham gia, 
kiểm soát và lợi ích đối với phụ nữ, trẻ em gái, 
trẻ em trai và nam giới bao gồm NKT, người
già, v.v… Tại thời điểm hiện tại, BNPB đang làm
việc trên phương châm tích hợp phân tích giới
vào tất cả các giai đoạn trong QLRRTT, bao
gồm các công cụ, kỹ năng, hệ thống và chính
sách

 Dữ liệu trong BNPB có thể được tải về tại
http://dibi.bnpb.go.id

 BNPB - cơ quan quản lý thiên tai, ứng phó
thiên tai - sẽ chia sẻ báo cáo bất cứ lúc nào khi
cần thiết, trong lập kế hoạch, thực hiện và
giám sát GNRRTT, sẽ điều phối SADD với bộ
ngành liên quan / tổ chức / khu vực tư nhân / 
cộng đồng và quốc tế.

Thu thập dữ liệu Xử lý/ phân tích dữ liệu Đầu ra

BNPB, Các
bộ/Viện nghiên 
cứu

BPBD 
Tỉnh/huyện/thà
nh phố/LGU

Trung tâm Quản lý và Kiểm
soát Bệnh dịch (Pusdalop PB) 
BNPB/BPBD

Báo cáo của 
BNPB/BPBD

Internet/TV/đài
/báo

Tình nguyện 
viên, phi chính 
phủ, Cộng đồng

Ai, cái gì, ở đâu, khi nào, như
thế nào

Chu trình quản lý dữ liệu và thông tin (Quy định số 7, năm 2010) 
của Trưởng Ban BNPB về quản lý thông tin và dữ liệu thiên tai



Thành công ở In-đô-nê-xi-a

 Đã xây dựng được Luật quốc gia và các chính sách về QLRRTT

 Đã xây dựng được Chính sách Lồng ghép giới trong QLRRTT

 Đã xây dựng được các công cụ và hệ thống dữ liệu phân tách giới 
để áp dụng trong quá trình lập kế hoạch QLRRTT, thích ứng trong 
tình huống khẩn cấp và khắc phục sau thảm họa 

 Đã sử dụng dữ liệu phân tách giới trong GNRRTT 



Thách thức trong việc thu thập và sử dụng dữ liệu 
SADD tại In-đô-nê-xi-a

 Dữ liệu SADD tại Pusdalop/ BNPB chưa được sử dụng để tham khảo cho 
các hoạt động nhân đạo

 Trong báo cáo Khung hành động Hyogo của In-đô-nê-xi-a, chỉ số về giới vẫn 
còn yếu

 Thiếu sót về SADD trong hầu hết các hệ thống báo cáo kể cả công cụ và hệ
thống đã công cấp dữ liệu



Khuyến nghị

 Lồng ghép SADD vào hệ thống, chính sách và công cụ GNRRTT Trong báo 
cáo Khung hành động Hyogo của In-đô-nê-xi-a, chỉ số về giới vẫn còn yếu

 Xây dựng năng lực và kỹ năng của các cơ quan QLRRTT cấp trung ướng và 
địa phương để tăng hiểu biết của họ về công bằng giới, bình đẳng giới, bao 
gồm việc thu thập và sử dụng SADD 

 Cung cấp Hướng dẫn kỹ thuật về lồng ghép giới, bao gồm nhu cầu thu thập 
và sử dụng SADD của BNPB 

 Khi sử dụng SADD, cần cân nhắc nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái
 Các dữ liệu về giới cần lưu tâm tới các tác động của vai trò giới và giới tính 



Terima Kasih


